
Phụ lục
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN ƯU TIÊN 

ĐẦU TƯ VÀ PHÂN KỲ THỰC HIỆN 
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 565/QĐ-TTg 
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Giai đoạn
đầu tưSTT Tên dự án Địa điểm

dự kiến 2021-
2025

2026-
2030

Nguồn vốn
dự kiến

I Dự án giao thông

1 Đường cao tốc Thành phố 
Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Thành phố
Hồ Chí Minh - 

Tây Ninh
x x

- Ngân sách nhà 
nước: được xây 
dựng cụ thể theo 
quyết định của cấp 
có thẩm quyền trong 
quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương và 
đầu tư dự án.
- Vốn ngoài nhà 
nước (PPP)

2 Đường cao tốc Gò Dầu - Xa 
Mát

Huyện Gò 
Dầu - TX. Hoà 

Thành - 
Huyện Dương 
Minh Châu -
Thành phố 
Tây Ninh - 
Huyện Tân 

Biên

x x

- Ngân sách nhà 
nước: được xây 
dựng cụ thể theo 
quyết định của cấp 
có thẩm quyền trong 
quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương và 
đầu tư dự án.
- Vốn ngoài nhà 
nước (PPP)

3 Đường liên tuyến kết nối 
vùng N8-787B-789

TX. Trảng 
Bàng - Huyện 
Dương Minh 

Châu

x x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ 
thể theo quyết định 
của cấp có thẩm 
quyền trong quá 
trình lập Kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt 
chủ trương và đầu tư dự 
án.

4 Đường Trường Chinh mở 
rộng

Thành phố 
Tây Ninh - 

Huyện Dương 
Minh Châu

x x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ 
thể theo quyết định 
của cấp có thẩm 
quyền trong quá 
trình lập Kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt 
chủ trương và đầu tư dự 
án.
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5 Đường kết nối đến cửa khẩu 
quốc tế Tân Nam (ĐT.791)

Huyện 
Tân Biên x x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án.

6 Trung tâm logistics Hưng 
Thuận

TX. 
Trảng Bàng x x Vốn ngoài nhà nước

7 Đường và cầu kết nối Tây Ninh - 
Bình Phước

Tây Ninh - 
Bình Phước x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, phê 
duyệt chủ trương và 
đầu tư dự án.

8
Đường và cầu kết nối từ 
ĐT.789 (Tây Ninh) đến 
ĐT.744 (Bình Dương)

Tây Ninh - 
Bình Dương x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ 
thể theo quyết định 
của cấp có thẩm 
quyền trong quá 
trình lập Kế hoạch 
đầu tư công, phê 
duyệt chủ trương và 
đầu tư dự án.

9

Tuyến đường Bến Củi - Đất 
Sét - Trà Vỏ - Mộc Bài 
(Đường ĐT.789B đoạn từ 
ĐT.784 đến QL.22 (cửa 
khẩu Mộc Bài))

Huyện Dương 
Minh Châu - 
Huyện Gò 

Dầu - Huyện 
Bến Cầu 

x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ 
thể theo quyết định 
của cấp có thẩm 
quyền trong quá 
trình lập Kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt 
chủ trương và đầu tư dự 
án.

10

Cảng hàng không, sân bay 
Tây Ninh (Được thực hiện 
khi được cấp có thẩm quyền 
bổ sung vào quy hoạch 
ngành quốc gia)

Huyện 
Dương Minh 

Châu
x

- Ngân sách nhà 
nước: được xây 
dựng cụ thể theo 
quyết định của cấp 
có thẩm quyền trong 
quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án.
- Vốn ngoài nhà nước.

11 Khu đô thị, sân golf Huyện Dương 
Minh Châu x Vốn ngoài nhà nước 

(PPP).
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12 Trung tâm logistics cửa 
khẩu Mộc Bài

KKTCK 
Mộc Bài x Vốn ngoài nhà nước

II Dự án hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cửa khẩu, năng lượng

13 Khu kinh tế cửa khẩu Mộc 
Bài

TX. Trảng 
Bàng, huyện 

Bến Cầu
x x Vốn ngoài nhà nước, 

FDI

14 Khu kinh tế cửa khẩu Xa 
Mát

Huyện 
Tân Biên x x Vốn ngoài nhà nước, 

FDI

15 Khu công nghiệp Hiệp 
Thạnh

Huyện 
Gò Dầu x x Vốn ngoài nhà nước, 

FDI

16 Hạ tầng cửa khẩu quốc tế 
Tân Nam

Huyện 
Tân Biên x x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án

17 Hạ tầng cửa khẩu chính 
Phước Tân

Huyện 
Châu Thành x x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án

18 Dự án Điện mặt trời Dầu 
Tiếng 5

Huyện Dương 
Minh Châu x x Vốn ngoài nhà nước

19

Các dự án điện phù hợp với 
quy hoạch ngành quốc gia 
và Kế hoạch triển khai quy 
hoạch ngành quốc gia

Toàn tỉnh x x Vốn ngoài nhà nước

20 Khu công nghiệp Thạnh 
Đức

Huyện Gò 
Dầu x Vốn ngoài nhà nước, 

FDI

21 Khu công nghiệp Bến Củi Huyện Dương 
Minh Châu x Vốn ngoài nhà nước, 

FDI

22 Khu công nghiệp Hưng 
Thuận

TX. Trảng 
Bàng x Vốn ngoài nhà nước, 

FDI

23 Khu công nghiệp Thành 
Thành Công mở rộng

TX. Trảng 
Bàng x Vốn ngoài nhà nước, 

FDI
III Dự án sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi

24
Dự án sản xuất, chế biến 
sản phẩm trang trí nội thất 
Trảng Bàng

TX. Trảng 
Bàng x x Vốn ngoài nhà nước
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25 Dự án chế biến gỗ công 
nghiệp xuất khẩu Tân Châu

Huyện Tân 
Châu x x Vốn ngoài nhà nước

26
Dự án Tưới tiêu khu vực 
phía Tây sông Vàm cỏ 
Đông giai đoạn 2

Huyện Châu 
Thành x x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án

27

Các dự án nông nghiệp 
(trồng trọt, chăn nuôi) theo 
chuỗi giá trị, ứng dụng công 
nghệ cao

Toàn tỉnh x x Vốn ngoài nhà nước, 
FDI

28 Nâng cấp, sửa chữa, xây 
mới các công trình thuỷ lợi Toàn tỉnh x x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ 
thể theo quyết định 
của cấp có thẩm 
quyền trong quá 
trình lập Kế hoạch 
đầu tư công, phê 
duyệt chủ trương và 
đầu tư dự án.

IV Dự án cấp, thoát nước và xử lý nước thải

29
Xây mới, nâng cấp, mở 
rộng các công trình cấp 
nước  

Toàn tỉnh x x

- Ngân sách nhà 
nước: được xây 
dựng cụ thể theo 
quyết định của cấp 
có thẩm quyền trong 
quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, phê 
duyệt chủ trương và đầu 
tư dự án.
- Vốn ngoài nhà 
nước.

30 Hệ thống thoát nước và xử 
lý nước thải Toàn tỉnh x x

- Ngân sách nhà 
nước: được xây 
dựng cụ thể theo 
quyết định của cấp 
có thẩm quyền trong 
quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án.
- Vốn ngoài nhà nước.

V Xử lý chất thải rắn
31 Các khu xử lý chất thải rắn Toàn tỉnh x x Vốn ngoài nhà nước.
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VI Dự án khu đô thị, khu dân cư

32 Khu đô thị Ninh Thạnh, 
thành phố Tây Ninh TP. Tây Ninh x x Vốn ngoài nhà nước

33 Khu đô thị phục vụ Khu du 
lịch quốc gia núi Bà Đen TP. Tây Ninh x x Vốn ngoài nhà nước

34

Các khu đô thị phụ cận Khu 
du lịch quốc gia núi Bà 
Đen, phía Nam đường 
ĐT.790

TP. Tây Ninh x x Vốn ngoài nhà nước

35

Các khu đô thị mới, thương 
mại, dịch vụ tại phường 1, 
xã Bình Minh, thành phố 
Tây Ninh

TP. Tây Ninh x x Vốn ngoài nhà nước

36
Các khu đô thị mới, kết hợp 
chức năng thể thao, sân golf, 
sinh thái, nghỉ dưỡng 

TP. Tây Ninh, 
huyện Gò Dầu x x Vốn ngoài nhà nước

37

Các khu đô thị thương mại, 
dịch vụ theo quy hoạch 
chung và quy hoạch phân 
khu thuộc thành phố Tây 
Ninh, thị xã Hòa Thành, thị 
xã Trảng Bàng và huyện Gò 
Dầu

TP. Tây Ninh, 
TX. Hoà 

Thành, TX. 
Trảng Bàng và 
huyện Gò Dầu

x x Vốn ngoài nhà nước

38
Khu đô thị, thương mại, 
dịch vụ, y tế, giáo dục, tái 
định cư Bàu Năng

Huyện Dương 
Minh Châu x x

- Ngân sách nhà 
nước: được xây 
dựng cụ thể theo 
quyết định của cấp 
có thẩm quyền trong 
quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương và 
đầu tư dự án.
- Vốn ngoài nhà 
nước.

VII Dự án đầu tư lĩnh vực thương mại – dịch vụ

39 Các trung tâm thương mại

Theo nhu cầu 
thực tế, đáp 
ứng đủ các 
điều kiện

x x Vốn ngoài nhà nước, 
FDI

40 Dự án không gian mở vui 
chơi giải trí trung tâm TP. Tây Ninh x x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án
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41 Trung tâm hội chợ triển lãm 
tỉnh Tây Ninh TP. Tây Ninh x

- Ngân sách nhà 
nước: được xây 
dựng cụ thể theo 
quyết định của cấp 
có thẩm quyền trong 
quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, phê 
duyệt chủ trương và 
đầu tư dự án.
- Vốn ngoài nhà 
nước.

VIII Dự án giáo dục, y tế, khoa học công nghệ

42
Nâng cấp, sửa chữa, xây  
mới các trường mầm non, 
tiểu học, phổ thông các cấp

Toàn tỉnh x x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án

43 Các dự án xã hội hoá giáo dục

TP. Tây Ninh; 
huyện Châu 

Thành; huyện 
Dương Minh 

Châu

x x Vốn ngoài nhà nước, 
FDI

44 Xây dựng mới Bệnh viện 
Đa khoa Tây Ninh

TP. Tây Ninh, 
huyện Dương 
Minh Châu

x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án

45 Bệnh viện Sản Nhi Tây 
Ninh TP. Tây Ninh x Vốn ngoài nhà nước, 

FDI

46 Khu nghiên cứu và Đào tạo 
tỉnh Tây Ninh TP. Tây Ninh x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án

47

Trung tâm dịch vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp và đổi mới 
sáng tạo (Nâng cấp Trung 
tâm Khoa học và Công nghệ)

TP. Tây Ninh x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
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hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án

IX Dự án lĩnh vực thông tin, 
truyền thông, chuyển đổi số

48 Đề án xây dựng đô thị thông 
minh và chuyển đổi số x x

- Ngân sách nhà 
nước: được xây 
dựng cụ thể theo 
quyết định của cấp 
có thẩm quyền trong 
quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, phê 
duyệt chủ trương và 
đầu tư dự án.
- Vốn ngoài nhà nước.

49 Đề án xây dựng hệ thống 
thông tin nguồn cấp tỉnh x

- Ngân sách nhà 
nước: được xây 
dựng cụ thể theo 
quyết định của cấp 
có thẩm quyền trong 
quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, phê 
duyệt chủ trương và 
đầu tư dự án.
- Vốn ngoài nhà nước.

50 Đề án xây dựng nền tảng 
bản đồ số dùng chung x x

- Ngân sách nhà 
nước: được xây 
dựng cụ thể theo 
quyết định của cấp 
có thẩm quyền trong 
quá trình lập Kế hoạch 
đầu tư công, phê duyệt 
chủ trương và đầu tư 
dự án.
- Vốn ngoài nhà nước.

X Dự án văn hóa, du lịch

51

Tu bổ Khu di tích lịch sử 
quốc gia đặc biệt Trung 
ương Cục miền Nam; phát 
triển Khu du lịch sinh thái 
về nguồn gắn với quần thể 
di tích lịch sử quốc gia đặc 
biệt Trung ương Cục miền 
Nam

Huyện Tân 
Biên x

Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án

52
Khu phức hợp văn hóa, thể 
thao, quảng trường trung 
tâm

TP. Tây Ninh x x
Ngân sách nhà nước: 
được xây dựng cụ thể 
theo quyết định của 
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cấp có thẩm quyền 
trong quá trình lập Kế 
hoạch đầu tư công, 
phê duyệt chủ trương 
và đầu tư dự án

53
Khu tham quan chuyên đề, 
nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Bà 
Đen

TP. Tây Ninh x x Vốn ngoài nhà nước

54

Các dự án theo phân khu 
chức năng thuộc quy hoạch 
chung phát triển Khu du 
lịch quốc gia núi Bà Đen 
theo Quyết định số 
1099/QĐ-TTg ngày 
05/9/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ

TP. Tây Ninh x x Vốn ngoài nhà nước

55
Khu du lịch sinh thái - 
thương mại - dịch vụ Đảo 
Nhím, Hồ Dầu Tiếng

Huyện Dương 
Minh Châu x x Vốn ngoài nhà nước

56

Khu du lịch sinh thái tại 
Tiểu khu 63 và vùng đất bán 
ngập xung quanh thuộc xã 
Suối Đá

Huyện Dương 
Minh Châu x x Vốn ngoài nhà nước

Ghi chú: 
- Tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên sẽ 
được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập kế hoạch, phê duyệt hoặc quyết định chủ 
trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án;
- Trong quá trình nghiên cứu triển khai các dự án cụ thể, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc 
quyết định chủ trương đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc xác định vị trí, 
diện tích, quy mô đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, công suất dự án, phân kỳ đầu tư dự án, bảo đảm phù 
hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn và theo đúng các quy định pháp 
luật hiện hành có liên quan.
- Việc chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn 
phải bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và các quy định pháp luật hiện 
hành có liên quan; đồng thời, người quyết định chủ trương đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện 
trước pháp luật về quyết định của mình.
- Các dự án, công trình đang được rà soát, xử lý theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán và 
thi hành các bản án trong danh mục dự án dự kiến ưu tiên thực hiện (nếu có) chỉ được triển khai thực 
hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, 
bản án (nếu có) và được cấp có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm phù hợp các quy định hiện hành.
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